	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
LỚP MG 4 TUỔI NHÂM CAO

		


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh



	Số TT
	Họ và tên trẻ
	Ngày tháng, năm sinh
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu trường trú
	Họ tên bố
	Học tên mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Lương Khánh Long
	05/08/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Làng Y
	Lương Thanh Đặng
	Lỷ Sám Múi
	0367119055
	

	2
	Lưu Kim Ngân
	29/09/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Làng Y
	Lưu Văn Thành
	Hà Thị Kiều
	0339763304
	

	3
	Lưu Mạnh Quyết
	23/12/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Làng Y
	Lưu Thanh Bình
	Hoàng Thị Hậu
	0395332351
	

	4
	Tô Tú Vy
	30/03/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Tô Văn Hùng
	Lê Thị Ngát
	0384364520
	

	5
	Hoàng Minh Vũ
	05/01/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Hoàng Văn Sự
	Đinh Thị Huyền
	0368641722
	

	6
	Tô Thế Đạt
	02/07/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Tô Văn Thành
	Lê Thị Hương
	0825025988
	 

	7
	Vũ Gia Phú
	12/12/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Vũ Văn Trường
	Lê Thị Hòa
	0365539722
	

	8
	Trần Thế Duy
	01/09/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Trần Việt Dũng
	Phan Thị Dung
	0359060820
	

	9
	Vũ Gia Khánh
	14/07/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Vũ Minh Chờ
	Đỗ Thị Sáu
	0388980156
	

	10
	Hiên Tuấn Khang
	30/04/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Đồng Mương
	Hiên Đình Long
	Đào Thị Lệ
	0342842666
	

	11
	Đinh Hoài Thương
	19/01/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Đồng Mương
	Đinh Văn Hải
	Bùi Thị Ngát
	0982120427
	

	12
	Nguyễn Tuấn Mạnh
	1/12/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Đồng Mương
	Nguyễn Trường An
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	0368235333
	

	13
	Vũ Tiểu Anh
	08/08/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Bình Minh
	Vũ Minh Tâm
	Tô Thị Thảo
	0972273627
	

	14
	Thi Khả Vy
	05/11/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Xóm Khe
	Thi Văn Hằng
	Tô Thị Hà
	0349443950
	

	15
	Đinh Khánh Chi
	26/12/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Cẩm Phả
	Đinh Xuân Toàn
	Hoàng Thị Hiền
	0983388406
	

	16
	Lương Gia Hân
	26/10/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Dực Yên
	Lương Tiến Trường
	Phạm Thị Thùy
	0393257117
	

	17
	Dường Minh Khôi
	21/5/2021
	4 tuổi Nhâm Cao
	Làng Ruộng
	Dường Phúc Lềnh
	Tằng Tài Múi
	0975487752
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